Kế hoạch bài dạy môn Sinh 9		Năm học 20223- 2024

Tiết 17: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU.
1- Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức
- Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của HS, khả năng vận dụng kiến thức đã học  vào thực tế, giải thích một số hiện tượng trong thực tế .
- Tìm hiểu mức độ tư duy của HS, khả năng nắm bài của HS.
- Giúp GV có biện pháp điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp với đối tượng HS.
b. Kỹ năng
Phát huy tính tự giác, tích cực của HS.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và nằng lực học sinh
a. Các phẩm chất: Trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ trong học tập
b. Các năng lực chung
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tư duy, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp.
c. Các năng lực chuyên biệt
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ sinh học
- Năng lực tính toán
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Đề kiểm tra
2. Học sinh: Học bài
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ  HỌC. 










A. MA TRẬN ĐỀ
	PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
NĂM HỌC 2023-2024

	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN SINH HỌC 9.
THỜI GIAN: 45 PHÚT
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	TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
Mã đề:Si9/ĐGGKI-01

	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
           MÔN SINH HỌC 9. THỜI GIAN: 45 PHÚT


Họ và tên học sinh:………………………….. Số BD…….. Lớp 9.......Phòng …………
Giám thị 1: 	 Giám thị 2.................................................

Giám khảo 1: 	Giám khảo 2: ………………Điểm…….
Mã đề:Si9/ĐGGKII-01
I.TRẮC NGHIỆM( 6 điểm) : Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
Câu 1: MenĐen đã thí nghiệm trên nhiều đối tượng nhưng công phu và hoàn chỉnh nhất là trên:
A. gà     		B. ruồi giấm    		C. lúa nước      		D.đậu Hà Lan
Câu 2: Quá trình phân bào nào làm cho bộ NST của tế bào con giảm đi một nửa so với tế bào mẹ?
A. nguyên phân.    						B. giảm phân   
C. nguyên phân , giảm phân, thụ tinh. 			D. thụ tinh
Câu 3: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:
A. Toàn quả vàng						B. Toàn quả đỏ
C. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng				D. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng
Câu 4: Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của nam giới là
A. 22A + XY     	   B. 44A + XY     	         	C. 22A + XX     	    D. 44A + XX   
Câu 5 : Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ không thuần chủng lai với cây cà chua quả vàng thì F1 thu được tỉ lệ kiểu hình là:
A. 100% quả đỏ.			B. 50% quả đỏ : 50% quả vàng.				
C. 100%  quả vàng.  		D. 75% quả đỏ : 25% quả vàng. 
Câu 6:  Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của người là bao nhiêu?
A. 46			B.23				C. 47				D. 78
Câu 7: Hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp, quả lục và quả vàng, … Đây là ví dụ về:
A. cặp tính trạng tương phản       B. tính trạng        C. màu sắc quả       D. hình dạng cây
Câu 8: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?
A.  Aa x AA     	 	B. Aa x Aa          		C. Aa x aa		D. aa x aa
Câu 9: Phép lai nào sau đây không là phép lai phân tích?    
A. Bb x bb		B. AA x aa			C.AA x Aa		D. BB x bb
Câu 10: Mỗi loài sinh vật, trong tế bào có một bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về: 
A. hình dạng       	B. số lượng		C. thành phần hóa học	D. hình dạng và số lượng 
Câu 11: Kết quả phép lai cho  tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 là:
A. P:  Aa x Aa         B. P:  Aa x  aa             	C. P:  Aa x aa               D. P:  AA x AA 
Câu 12: Loại tế bào nào sau đây có bộ nhiễm sắc thể đơn bội ?
A. Hợp tử		B. Tế bào sinh dưỡng	C. Giao tử		    D. Tế bào xôma
Câu 13: Phép lai phân tích có ý nghĩa trong chọn giống, vì  phép lai phân tích tìm ra
A. kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội	B. kiểu gen của tính trạng lặn.	
C. kiểu hình tính trạng lặn.				D. kiểu hình tính trạng trội
Câu 14: Từ 1 noãn bào bậc 1 sau giảm phân tạo ra mấy trứng?
A. 2	          		B. 1	       			C. 3        			D. 4
Câu 15: Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của nữ giới là
A. 22A + XX     	B. 44A + XY     	  	C. 22A + XY     	   D. 44A + XX   
B.Tự luận: 4 điểm
Câu 1: (2 điểm): Nêu diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kì nguyên phân ?
Câu 2: (1 điểm):Trình bày cơ chế sinh con trai, gái ở người bằng sơ đồ? Quan niệm người phụ nữ quyết định sinh con trai, con gái là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: (1 điểm): Ở đậu Hà Lan, thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp .
Khi cho đậu Hà Lan thân cao lai với đậu thân thấp được F1 toàn thân cao. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2 ?






























	TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
Mã đề:Si9/ĐGGKI-02

	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
           MÔN SINH HỌC 9. THỜI GIAN: 45 PHÚT


Họ và tên học sinh:………………………….. Số BD…….. Lớp 9.......Phòng …………
Giám thị 1: 	 Giám thị 2.................................................

Giám khảo 1: 	Giám khảo 2: ………………Điểm…….
Mã đề:Si9/ĐGGKII-02
I.TRẮC NGHIỆM( 6 điểm) : Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
B. ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm (6.0 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Một con gà mái có 10 tế bào sinh dục qua giảm phân hình thành giao tử. Số lượng trứng tạo ra là
A. 10 		     B. 20 		C. 30 		  D. 40
Câu 2: Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về
A. số lượng NST ổn định trong tế bào lưỡng bội, đơn bội.
B. hình thái NST đặc trưng ở kỳ giữa trong phân bào.
C. cấu trúc NST đặc trưng về số lượng gen và locut.
D. số lượng, hình thái và cấu trúc các NST trong bộ NST.
Câu 3: Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì?
A.  Để nâng cao hiệu quả lai.			
B.  Xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.
C.  Để phân biệt thể đồng hợp trội với thể dị hợp.	
D.  Cả B và C đều đúng.
Câu 4: Phép lai nào dưới đây làm xuất hiện tỉ lệ đồng hợp lặn ở F1
A. AA x Aa.			B. Aa x AA.		C. Aax aa.			D. AA xAA.
Câu 5: Đặc điểm của giống thuần chủng là
A. có khả năng sinh sản mạnh.			
B. dễ gieo trồng.
C. các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó.
D. nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm.
Câu 6: Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở
A. con lai luôn đồng tính.                			
B. con lai luôn phân tính. 
C. sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau.
D. con lai thu được đều thuần chủng.
Câu 7: Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở	
A. tế bào sinh dưỡng.                       	B. tế bào sinh dục vào thời kì chín.          
C. tế bào mầm sinh dục.                   	D. hợp tử và tế bào sinh dưỡng.
Câu 8: Kết quả phép lai cho tỉ lệ  kiểu hình  1 :1 : 1 : 1 là  		 
 A. AaBb x  aabb.            B. AaBb x AaBb.    	C. AABB x AABB.		D. AABB x aabb.
Câu 9: Trong giảm phân các NST kép tương đồng có sự tiếp hợp và bắt chéo nhau vào kì nào?
 A. Kì đầu 2. 			B. Kì giữa 2.		C. Kì đầu 1.			D. Kì giữa 1.
Câu 10: NST đóng xoắn cực đại, tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. NST đang ở kỳ nào trong quá trình nguyên phân?
A. Kỳ trung gian.    	B. Kỳ giữa.         	C. Kỳ đầu.         	D. Kỳ sau.           
Câu 11: Ở lúa, bộ NST 2n = 24. Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân sẽ có bao nhiêu NST đơn? 
A. 16.               		B. 24.	                           C. 48.			   D. 12.
Câu 12: Kết quả phép lai cho  tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 là
A. P:  Aa x Aa.              	C. P:  Aa x AA.             B. P:  Aa x  aa.             D. P:  AA x AA.
Câu 13: Hình ảnh con thạch sùng đứt đuôi rồi lại mọc đuôi mới là một trong những ví dụ về ý nghĩa của quá trình
A. Nguyên phân.            B. Giảm phân.     C. Sinh sản.             D. Tiến hóa.
Câu 14: Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là
A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ 			B. Luôn co ngắn lại
C. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng		D. Luôn luôn duỗi ra
Câu 15: Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là
 A. biến đổi hình dạng.      B. tự nhân đôi.        C. trao đổi chất.      D. co, duỗi trong phân bào.
II. Phần tự luận (4.0 điểm)
Câu 1. Nêu hình dạng và cấu trúc của NST (2đ)
Câu 2: (1 điểm):Trình bày cơ chế sinh con trai, gái ở người bằng sơ đồ? Quan niệm người phụ nữ quyết định sinh con trai, con gái là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: (1 điểm): Ở đậu Hà Lan, thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp .
Khi cho đậu Hà Lan thân cao lai với đậu thân thấp được F1 toàn thân cao. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2 ?


	TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
Mã đề:Si9/ĐGGKII-01

	ĐẤP ÁN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
           MÔN SINH HỌC 9. THỜI GIAN: 45 PHÚT


I.TRẮC NGHIỆM : 6 điểm
Mỗi ý đúng được 0,4 điểm
ĐỀ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
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	A
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	B
	D


[bookmark: _GoBack]ĐỀ 2
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	C
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	B
	A
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	12
	13
	14
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	C
	B
	C
	A
	A
	C
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II. TỰ LUẬN: 4 điểm
Câu 1: 2đ
- Kỳ đầu :  NST bắt đầu xoắn và co ngắn, tâm động dính vào sợi tơ vô sắc. (0,5đ)
- Kỳ giữa : NST co ngắn cực đại và xếp một hàng trên mặt phẳng xích đạo    (0,5đ)
- Kỳ sau :  NST chẻ dọc ở tâm  động  thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào (0,5 đ).
- Kỳ cuối : Tế bào chất phân chia NST nằm  gọn trong nhân của 2 tế bào con  (0,5đ)
Câu 2: 1đ
- Trình bày được cơ chế sinh con trai, gái ở người bằng sơ đồ:  0,5đ
- Sai + giải thích đúng                                                              : 0,25đ + 0,25đ
Câu 3 : 1đ
- Xác đinh được tính trạng trội, lặn: 
- Qui ước gen
- Xác định kiểu gen của P
- Viết sơ đồ lai
- Nhận xét kiểu gen, kiểu hình
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Hình dạng NST: hình que, hình hạt, hình chữ V.
-  Cấu trúc của NST
+ Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa.
	0.5

	
	+  Cấu trúc: ở kì giữa NST gồm 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động
	0.5

	
	+  Mỗi cromatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.
	0.5

	
	+ Có eo thứ nhất và eo thứ hai( một số NST)
	0,5



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
	D
	B
	C
	C
	C
	B
	A

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	C
	B
	C
	A
	A
	C
	B
	





ĐỀ CƯƠNG SINH 9 GIỮA KÌ 1
- Đối tượng nghiên cứu Menđen
-Thí nghiệm của MĐ
- Lai phân tích, bài tập về phép lai phân tích
-Bộ NST ở người
- Tính đặc trưng của bộ NST
- Tính đặc trưng của bộ NST
- Kết quả của giảm phân
- Cơ chế xác định giới tính
-Phát sinh giao tử
2
2
2


1. Trắc nghiệm ( xem các nội dung )
- Cặp tt tương phản
2. Tự luận
Câu 1. Nêu hình dạng và cấu trúc của NST (2đ)
Câu 2: :Trình bày cơ chế sinh con trai, gái ở người bằng sơ đồ? Quan niệm người phụ nữ qu yết định sinh con trai, con gái là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: : Ở đậu Hà Lan, thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp .
Khi cho đậu Hà Lan thân cao lai với đậu thân thấp được F1 toàn thân cao. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2 ?
Câu 4: Nêu diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kì nguyên phân ?


Giáo viên: Nguyễn Thùy Dung		Trường THCS Ngọc Hải
